ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CONG NGHỆ LỚP 3

A/ TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1: Những đối tượng nào sau đây là đối tượng tự nhiên?

a) Xe máy                                  b) Điện thoại                                c) Chim sẻ

Câu 2: Những vật nào sau đây là sản phẩm công nghệ?

a) Xe máy                                  b) Điện thoại                                c) Chim sẻ

 Câu 3: Đối tượng tự nhiên là:

a) Những đối tượng có sẵn trong tự nhiên không do con người tạo ra.
b) Những sản phẩm con người làm ra để phục vụ đời sống.
c) Cả 2 ý trên đúng.

Câu 4: Sản phẩm công nghệ là:

a) Những đối tượng có sẵn trong tự nhiên không do con người tạo ra.
b) Những sản phẩm con người làm ra để phục vụ đời sống.
c) Cả 2 ý trên đúng.

Câu 5: Các bộ phận chính của đèn học thường bao gồm:

a) Bóng đèn, chụp (chao) đèn, công tắc đèn, thân đèn, dây nguồn và đế đèn.
b) Bóng đèn, chụp (chao) đèn, dây đèn, thân đèn, dây nguồn và đế đèn.
c) Bóng sợi đốt, chụp (chao) đèn, công tắc đèn, thân đèn, dây nguồn.

Câu 6: Bóng đèn có tác dụng gì?

          A. Điều chỉnh hướng chiếu sáng của đèn.             B. Phát ra ánh sáng           
          C. Bảo vệ bóng đèn, tập trung ánh sáng.               D. Bật và tắt đèn 
Câu 7: Có mấy bước sử dụng đèn học?

          A. 2 bước.            B. 3 bước.            C. 4 bước.            D. 5 bước.
Câu 8: Để bảo vệ mắt khi sử dụng đèn học, chúng ta cần chú ý:

a) Không để ánh sáng đèn chiếu vào mắt;
b) Không nên tắt các loại đèn trong phòng để tránh mỏi mắt và bị lóa khi nhìn từ sáng ra tối.
c) Cả a và b đúng.

Câu 9: Các bộ phận chính của quạt điện thường gồm:

a) Lồng quạt, cánh quạt, thân quạt, đế quạt, hộp động cơ.
b) Các bộ phận điều khiển (tuốc năng và bảng điều khiển), dây nguồn.
c) Cả 2 ý trên đúng

Câu 10: Mô tả nào đúng về tác dụng của “Cánh quạt”:

          A. Bảo vệ cánh quạt và an toàn cho người sử dụng.   B. Tạo ra gió. 

          C. Chứa động cơ của quạt.                                          D. Giữ quạt đứng vững.

Câu 11: Khi điều chỉnh tốc độ quạt điện liên tục thì:

a) Quạt sẽ dễ bị cháy và chạm nguồn điện
b) Quạt sẽ dễ bị cháy
c) Cả a và b đúng

Câu 12. Khi quạt điện hoạt động, cánh quạt chuyển động nhờ:

            A. Năng lượng mặt trời                                          B. Năng lượng cơ học
          C. Năng lượng điện                                                  D. Năng lượng gió
Câu 13. Những thiết bị nào giúp làm mát không khí?

            A. Bàn ủi       B. Quạt điện         C. Máy sấy         D. Điều hoà

Câu 14: Khi cắm quá nhiều đồ dùng điện vào cùng một ổ cắm thì sẽ:

a) Làm cho ổ cắm bị quá tải về điện
b) Làm cho ổ cắm bị quá tải về điện dẫn đến cháy nổ
c) Cả a và b đúng

Câu 15: Có mấy bước sử dụng máy thu thanh?

         A. 2 bước.                B. 3 bước.                 C. 4 bước.               D. 5 bước.
Câu 16: Máy thu thanh là một sản phẩm công nghệ, có tác dụng:

a) Thu tín hiệu của đài phát thanh và phát ra âm thanh.
b) Tạo ra âm thanh truyền đến mọi người.
c) Cả hai ý trên đúng

Câu 17: Máy thu thanh còn gọi là gì? 

        A. Ti vi                B. Máy tính               C. ra - đi - ô           D. Ca-si-no

Câu 18: Để sử dụng an toàn sản phẩm công nghệ trong gia đình cần:

a) Ngắt nguồn điện khi không sử dụng
b) Để mặt bàn là còn nóng lên quần áo trong thời gian dài
c) Sử dụng điện thoại khi đang sạc pin

Câu 19: Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ chấm? ………  là nơi sản xuất các chương trình phát thanh và phát tín hiệu truyền thanh qua ăng ten.
         A. Đài truyền hình.                B. Máy thu thanh.                 C. Đài phát thanh.                  

Câu 20: Khi ngồi xem ti vi gần sát màn hình quá lâu, mắt chúng ta sẽ cảm thấy:

a) Mỏi, chảy nước mắt
b) Mỏi, chảy nước mắt và dẫn đến các bệnh về mắt như cận thị, loạn thị…
c) Cả a và b đúng

Câu 21: Các chương trình truyền hình được sản xuất ở đâu?

         A. Đài phát thanh.                B. Đài truyền hình.                 C. Máy thu hình.                  

Câu 22: Khi phát hiện trong nhà có mùi khí ga nồng nặc, em cần

a) Đóng kín cửa; mở điện lên
c) Mở cửa chạy ra ngoài và nhờ sự giúp đỡ của người lớn
d) Gọi điện thoại cho người lớn

Câu 23: Điều chỉnh kênh là bước mấy trong các bước sử dụng Ti vi?
  A. Bước 1.                B. Bước 2.                 C. Bước 3.                D. Bước 4.

Câu 24: Khi thấy Anh chị của em vừa sử dụng điện thoại vừa sạc Pin, em sẽ

a) Không nói gì.
b) Lại ngồi chơi cùng
c) Khuyên anh chị đừng sử dụng điện thoại khi đang cắm sạc vì làm như thế rất dễ xảy ra cháy nổ gây nguy hiểm đến bản thân và những người xung quanh
d) Giật dây điện ra không cho xài

Câu 25: Nhãn nào dưới đây dùng để cảnh báo có điện:  
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B/ TỰ LUẬN:  
Câu 26: Em hãy nêu các bước sử dụng đèn học

       Bước 1: ........................................................................................................

       Bước 2:. .......................................................................................................

       Bước 3:  .......................................................................................................

       Bước 4:  .......................................................................................................

Câu 27:  Em hãy kể tên một số đối tượng tự nhiên và sản phẩm công nghệ mà em biết?

 (Chú ý: Mỗi loại kể được ít nhất 5 đối tượng tự nhiên và 5 sản phẩm công nghệ trở lên).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
